BÀI 9: VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG CỦA THỦY SẢN TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 
1. CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN
1.1 Biết
Câu 1: Ngành thuỷ sản trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có vai trò quan trọng nào sau đây?
A. Tăng cường khai thác thủy sản bất chấp ảnh hưởng môi trường.
B. Cung cấp thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
C. Giảm bớt sự phụ thuộc vào các biện pháp khoa học và công nghệ.
D. Tập trung vào việc khai thác thủy sản hơn là nuôi trồng.
Câu 2: Ngành thủy sản có xu hướng phát triển theo hướng nào trong tương lai?
A. Chỉ tập trung vào khai thác thủy sản.
B. Phát triển theo hướng bền vững và nâng cao giá trị chuỗi giá trị.
C. Chỉ tập trung vào xuất khẩu sản phẩm thô.
D. Giảm sản lượng thủy sản và chuyển sang ngành khác.
Câu 3: Có các nhận định sau đây về vai trò của ngành thủy sản trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0:
(1) Cung cấp thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu.
(2) Chỉ tập trung vào khai thác thủy sản tự nhiên.
(3) Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường biển.
(4) Áp dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản.
(5) Phát triển các sản phẩm thủy sản chất lượng cao.
(6) Giảm sản lượng thủy sản để chuyển sang ngành công nghiệp khác.
Các nhận định đúng là:
A. (1), (2), (3), (4), (5), (6).
B. (1), (2), (4), (5), (6).
C. (1), (3), (4), (5), (6).
D. (1), (3), (4), (5).
Câu 4: Có các nhận định sau đây về xu hướng phát triển của ngành thủy sản ở Việt Nam và trên thế giới:
(1) Tập trung vào phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
(2) Khai thác cạn kiệt các nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
(3) Sử dụng công nghệ cao để nâng cao hiệu quả sản xuất.
(4) Bảo vệ môi trường biển và các hệ sinh thái.
(5) Giảm thiểu sự can thiệp của con người vào quá trình nuôi trồng thủy sản.
Các nhận định đúng là:
A. (1), (2), (3), (4), (5).
B. (1), (3), (4).
C. (1), (2), (4), (5).
D. (1), (3), (4), (5).
Câu 5: Biện pháp nào sau đây được coi là quan trọng nhất để phát triển ngành thủy sản Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0? 
A. Khai thác thủy sản quá mức để tăng sản lượng. 
B. Giảm sản lượng thủy sản để chuyển sang ngành khác. 
C. Áp dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản.
D. Tăng cường nhập khẩu sản phẩm thủy sản từ nước ngoài.
1.2 Thông hiểu
Câu 1: Tại sao việc áp dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản lại quan trọng trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0?
A. Để giảm chi phí sản xuất và tối ưu hóa lợi nhuận.
B. Để khai thác thủy sản hiệu quả hơn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
C. Để tăng cường nhập khẩu các sản phẩm thủy sản từ nước ngoài.
D. Để tập trung vào xuất khẩu sản phẩm thô.
Câu 2: Phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững có ý nghĩa gì đối với ngành thủy sản Việt Nam?
A. Tăng cường khai thác các nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
B. Bảo vệ môi trường và đảm bảo nguồn cung thủy sản lâu dài.
C. Tập trung vào xuất khẩu sản phẩm thô.
D. Giảm chi phí nhập khẩu thủy sản từ nước ngoài.
Câu 3: Tại sao việc bảo vệ môi trường biển và các hệ sinh thái lại quan trọng đối với ngành thủy sản?
A. Để tăng sản lượng khai thác thủy sản tự nhiên.
B. Để tăng cường nhập khẩu thủy sản từ nước ngoài.
C. Để giảm nhu cầu về các sản phẩm thủy sản chất lượng cao.
D. Để duy trì sự cân bằng sinh thái và nguồn lợi thủy sản bền vững.
Câu 4: Có các nhận định sau đây về yêu cầu đối với người lao động trong ngành thủy sản:
(1) Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm cao trong công việc.
(2) Chỉ cần kỹ năng cơ bản mà không cần kiến thức về lĩnh vực thủy sản và kinh tế.
(3) Tuân thủ an toàn lao động, có ý thức bảo vệ môi trường và tuân thủ các công ước quốc tế liên quan đến thủy sản.
(4) Yêu thiên nhiên, yêu thích sinh vật, yêu lao động.
(5) Không cần tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
(6) Cần có sức khỏe và kỹ năng chuyên môn cao.
Các nhận định đúng là:
A.  (1), (3), (4), (6).
B. (1), (2), (3), (4), (5).
C. (1), (2), (4), (5), (6).
D. (1), (3), (4), (5).
Câu 5:  Tại sao việc tuân thủ an toàn lao động và bảo vệ môi trường lại được coi là yếu tố quan trọng đối với người lao động trong ngành thủy sản?
A. Để tăng sản lượng và lợi nhuận tức thì.
B. Để khuyến khích việc nhập khẩu thủy sản từ nước ngoài.
C. Để giảm chi phí sản xuất và tối ưu hóa lợi nhuận.
D. Để đảm bảo sức khỏe của người lao động và bảo vệ hệ sinh thái biển.
Câu 6: Yếu tố nào sau đây không chỉ giúp người lao động trong ngành thủy sản nâng cao năng suất lao động mà còn đáp ứng các yêu cầu quốc tế về bảo vệ môi trường?
A. Chỉ cần kỹ năng cơ bản mà không cần kiến thức về lĩnh vực thủy sản và kinh tế.
B. Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm cao trong công việc.
C. Tuân thủ an toàn lao động, có ý thức bảo vệ môi trường và tuân thủ các công ước quốc tế liên quan đến thủy sản.
D. Yêu thiên nhiên, yêu thích sinh vật, yêu lao động.
Câu 7: Tại sao thủy sản được coi là một trong những yếu tố quan trọng đối với đời sống kinh tế - xã hội?
A. Vì thủy sản chỉ tập trung vào khai thác và xuất khẩu.
B. Vì thủy sản cung cấp thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm và thu nhập cho hàng triệu lao động.
C. Vì thủy sản không ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội.
D. Vì thủy sản chỉ đóng vai trò cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm.
Câu 8:  Tại sao việc cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm và ngành dược, mỹ phẩm từ thủy sản lại quan trọng trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0?
A. Vì việc này giúp tăng sản lượng khai thác thủy sản tự nhiên.
B. Vì việc này thúc đẩy sự phát triển bền vững và tạo ra giá trị gia tăng cao cho các sản phẩm thủy sản.
C. Vì việc này giúp giảm chi phí sản xuất và tối ưu hóa lợi nhuận.
D. Vì việc này không ảnh hưởng đến việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.
1.3 Vận dụng
Câu 1. Doanh nghiệp thủy sản nào sau đây sẽ đạt hiệu quả cao nhất trong việc phát triển bền vững và bảo vệ môi trường?
A. Khai thác tối đa nguồn lợi thủy sản tự nhiên để tăng sản lượng.
B. Áp dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản để giám sát và quản lý, đồng thời bảo vệ môi trường biển.
C. Giảm chi phí bằng cách cắt giảm các biện pháp bảo hộ lao động và đào tạo.
D. Chỉ tuyển dụng lao động có sức khỏe tốt mà không cần đào tạo thêm.
[bookmark: _Hlk172982173]Câu 2. Biện pháp nào sau đây được coi là hiệu quả nhất để tăng cường xuất khẩu các sản phẩm thủy sản chất lượng cao?
A. Tập trung vào khai thác cạn kiệt các nguồn lợi thủy sản tự nhiên để đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế.
B. Đầu tư vào công nghệ chế biến hiện đại và cải tiến quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
C. Giảm chi phí sản xuất bằng cách không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
D. Chỉ tập trung vào nuôi trồng thủy sản mà không quan tâm đến chất lượng sản phẩm.
Câu 3. Trong quá trình phát triển ngành thủy sản, một doanh nghiệp nhận thấy rằng việc bảo vệ môi trường biển là rất quan trọng. Doanh nghiệp nên thực hiện biện pháp nào sau đây để đạt hiệu quả tốt nhất?
A. Khai thác các nguồn lợi thủy sản tự nhiên một cách tối đa để đáp ứng nhu cầu thị trường.
B. Tập trung vào việc mở rộng diện tích nuôi trồng mà không cần quan tâm đến tác động môi trường.
C. Giảm thiểu việc đầu tư vào các công nghệ mới để tiết kiệm chi phí.
D. Áp dụng công nghệ cao để giám sát và quản lý nguồn lợi thủy sản, đồng thời đầu tư vào các biện pháp bảo vệ môi trường biển.
Câu 4. Một doanh nghiệp thủy sản đang đối mặt với áp lực phải tăng sản lượng và xuất khẩu để cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, biện pháp nào sau đây sẽ giúp doanh nghiệp vừa đạt được mục tiêu kinh tế vừa bảo đảm phát triển bền vững?
A. Tập trung khai thác thủy sản tự nhiên ở mức tối đa để đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng doanh thu nhanh chóng.
B. Đầu tư vào công nghệ cao trong nuôi trồng và chế biến thủy sản, kết hợp với việc bảo vệ môi trường biển và nguồn lợi thủy sản.
C. Giảm chi phí sản xuất bằng cách cắt giảm các biện pháp bảo hộ lao động và các chương trình đào tạo nhân viên.
D. Mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản mà không quan tâm đến tác động môi trường, nhằm tăng sản lượng nhanh chóng.
2. CÂU HỎI ĐÚNG -SAI 
Câu 1:  Một doanh nghiệp thủy sản đang tìm cách phát triển bền vững trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0. Doanh nghiệp nên tập trung vào các biện pháp nào sau đây?
A. Khai thác cạn kiệt các nguồn lợi thủy sản tự nhiên để tăng sản lượng.
B. Áp dụng công nghệ cao để giám sát và quản lý nguồn lợi thủy sản.
C. Giảm thiểu việc nuôi trồng thủy sản để bảo vệ môi trường.
D. Tăng cường sử dụng lao động thủ công để tiết kiệm chi phí.
Đáp án 
A. Sai. Vì gây suy giảm tài nguyên, hại hệ sinh thái và không bền vững.
B. Đúng. Vì giúp tối ưu hóa nuôi trồng, bảo vệ môi trường và nâng cao năng suất bền vững.
C. Sai. Vì không bền vững; cần phương pháp nuôi trồng bền vững thay vì giảm thiểu.
D. Sai. Vì không hiệu quả dài hạn; công nghệ cao cần thiết để nâng cao hiệu suất và chất lượng.
Câu 2:  Một doanh nghiệp thủy sản muốn tăng cường hiệu quả làm việc và đảm bảo sự phát triển bền vững. Doanh nghiệp nên thực hiện những biện pháp nào sau đây?
A. Chỉ tuyển dụng lao động có sức khỏe tốt, chăm chỉ và không cần đào tạo thêm.
B. Tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng, kiến thức chuyên môn và an toàn lao động cho nhân viên.
C. Tập trung vào khai thác tối đa nguồn lợi thủy sản tự nhiên để tăng sản lượng.
D. Khuyến khích nhân viên tuân thủ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
Đáp án 
A. sai: Sức khỏe tốt là cần thiết nhưng không đủ, cần đào tạo thêm để nâng cao kỹ năng và kiến thức.
B. đúng: Đào tạo giúp nâng cao kỹ năng, kiến thức và đảm bảo an toàn lao động, từ đó tăng hiệu quả làm việc và phát triển bền vững.
C. sai: Khai thác tối đa nguồn lợi tự nhiên không bền vững và có thể gây tổn hại đến môi trường.
D. đúng: Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường là cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân viên và phát triển bền vững.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
